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 Quy nhơn, ngày 15 tháng 6  năm 2000


QUYẾT ĐỊNH   

V/v ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Phú Tài  

((((((((((
                            ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

- Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 30/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Phú tài tỉnh Bình Định (giai đoạn I);

- Căn cứ Thông tư số 04/BXD-KTQH ngày 30/7/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;


- Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các KCN Bình Định tại văn bản số 56/BQL ngày 17/4/2000 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Phú Tài,

 Quyết định

Điều 1: Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại KCN Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu - thành phố Quy Nhơn kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các KCN Bình Định, Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị Bình Định, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc các doanh nghiệp trong KCN Phú tài, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                   (Đã ký)

                                                                              Mai ái Trực    

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2000/QĐ-UB ngày 15/6/2000 của UBND tỉnh Bình Định)  

((((((((((
CHƯƠNG I 

QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng 
1- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp (KCN) Phú Tài quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc, bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt tại Quyết định số 988/BXD-KTQH ngày 30/8/1999 của Bộ Xây dựng.

2- Căn cứ vào hồ sơ quy hoạch chi tiết KCN Phú Tài được duyệt và các quy định tại bản điều lệ này trên cơ sở ý kiến thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Công ty Xây dựng hạ tầng KCN , Ban Quản lý các KCN Bình Định xem xét, giải quyết địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thỏa thuận các giải pháp Kiến trúc - Qui hoạch cho các công trình xây dựng trong KCN theo đúng quy hoạch và pháp luật cho các doanh nghiệp.

Điều 2: Phân vùng quản lý quy hoạch

1- Ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN:

1.1- Phía Bắc giáp:

Sông Hà Thanh.

1.2- Phía Nam giáp:
Khu đất của Công ty Phú Tài (dự kiến mở rộng                  KCN).

1.3- Phía Tây giáp:
Núi Hòn Chà.

1.4- Phía Đông giáp:
Quốc lộ 1A.

2- Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là 188ha được phân thành các khu vực sau:

	C¸c khu
	DiÖn tÝch (ha)
	Tû lÖ %

	
	Giai ®o¹n 1
	Giai ®o¹n 2
	Giai ®o¹n 3
	Tæng 3 giai ®o¹n
	

	Khu x©y dùng c¸c nhµ m¸y

§Êt x©y dùng trung t©m KCN

Khu x©y dùng c«ng tr×nh ®Çu mèi h¹ tÇng kü thuËt

§Êt ®­êng giao th«ng

§Êt c©y xanh
	53,35

4,65

1,0

18,0

3,0
	32,26

-

-

5,7

15,04
	43,74

-

2,8

6,0

2,46
	129,35

4,65

3,8

29,7

20,5
	69

2,5

2

15,5

11

	Tæng c«ng:
	80 ha
	53 ha
	55 ha
	188 ha
	100


Trong đó có 80 ha giai đoạn 1 đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số: 1127/QĐ-TTg ngày 18/12/1998.

chương ii
quy định cụ thể

Điều 3: khu xây dựng các nhà máy 

1- Khu xây dựng các nhà máy có diện tích 129,35 ha được chia thành các cụm ký hiệu từ:

1.1- Giai đoạn 1: 80 ha.

Lô đất từ A1 - A32: có diện tích 53,35 ha, dành cho xây dựng các nhà máy đợt 1, chủ yếu là các nhà máy xí nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, vật liệu xây dựng, kho ngoại quan, bao bì, chế biến nông sản (có một số doanh nghiệp cũ như Xí nghiệp Cơ khí Quang trung, Công ty bia Quy Nhơn, Xí nghiệp giày An Phú).

1.2- Giai đoạn 2: 32,26 ha (sẽ được tiếp tục xây dựng sau khi đã lấp đầy diện tích trong giai đoạn 1).

Lô đất từ B1 - B17: có diện tích 32,26 ha, dành cho xây dựng các nhà máy chế biến gỗ, nhà máy lắp ráp điện tử, công cụ nông nghiệp, một số nhà máy sản xuất cấu kiện xây dựng (gỗ, thép, bê tông cốt thép), sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, thực phẩm...

1.3- Giai đoạn 3: 43,74 ha (sẽ đựoc tiếp tục xây dựng sau khi đã lấp đầy diện tích trong giai đoạn 1 -2)

Lô đất từ C1 - C21: Có diện tích 43,74 ha, dành cho xây dựng các nhà máy, chủ yếu là các loại nhà máy sản xuất công cụ nông nghiệp, bao bì, kho trung chuyển, vật liệu xây dựng, cơ khí, điện tử, hàng tiêu dùng.

2- Các chỉ tiêu để quản lý xây dựng khu các nhà máy đựoc quy định tại bảng 2 bảng 3 và bảng 4 theo từng giai đoạn đầu tư.

2.1- Giai đoạn 1:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô A1 - A2
	Dành cho xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, chế biến gỗ, bao bì, đá, chế biến nông sản và một số nhà máy có sẵn (bia, cơ khí, giày) và kho ngoại quan.
	53,35
	55 -60
	1,1 - 1,2
	0,6 - 0,7


2.2- Giai đoạn 2:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô B1 - B17
	Dành cho xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, chế biến gỗ, nông sản, thực phẩm, lắp ráp điện tử, công cụ nông nghiệp, cấu kiện xây dựng, hàng tiêu dùng.
	32,26
	55 -60
	1,1 - 1,2
	0,6 - 0,7


2.3- Giai đoạn 3:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô C1 - C21
	Dành cho xây dựng các nhà máy, xí nghiệp như cơ khí, điện tử, bao bì, kho hàng, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng
	43,74
	55 -60
	1,1 - 1,2
	0,6 - 0,7


Điều 4: khu trung tâm khu công nghiệp phú tài  
1. Xây dựng khu trung tâm khu công nghiệp Phú Tài có diện tích là 4,65 ha.

Lô đất từ D1 - D4: Xây dựng các công trình điều hành và công trình của Ban Quản lý, của Chủ đầu tư (kinh doanh kết cấu hạ tầng) các ngành Ngân hàng, Bưu điện, Hải quan, Thuế các văn phòng đại diện, trưng bày sản phẩm và các dịch vụ khác.

Khu này tập trung xây  dựng giai đoạn 1.

2- Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu trung tâm khu công nghiệp được quy định như sau:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô D1 - D4
	Dành cho xây dựng Khu trung tâm KCN bao gồm các công trình điều hành và các công trình dịch vụ công cộng
	4,65
	46.000
	50
	2,0
	1,0


3. Những quy định khác:

3.1- Nền đất xây dựng:

- Độ dốc nền đất I ( 0,3 %, cục bộ ( 0,5 %, max ( 1,2 %

- Cốt xây dựng thấp nhất ( + 4,5 so với mặt nước biển

3.2- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Các công trình bố trí tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch.

- Kiến trúc thống nhất tạo bộ mặt trung tâm của KCN với đường quốc lộ 1A. Ccá công trình này cần thiết kế thể hiện được Khu trung tâm của một KCN hiện đại.

- Hàng rào các đường giao thông phải thoáng, đảm bảo mỹ quan.

- Kiến trúc các công trình điều hành của các xí nghiệp, nhà máy phải phù hợp với loại hình kiến trúc công nghiệp hiện đại. Trước khi các chủ đầu tư xây dựng, hồ sơ thiết kế phải có sự tham gia ý kiến của cơ quan quản lý KCN.

Điều 5: Xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
1- Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích là 3,8 ha gồm:

Lô đất E2: Có diện tích 1 ha, dành cho xây trạm cấp nước (trạm xử lý nước và trạm bơm ở giai đoạn 1).

Lô đất E1 - E3: Có diện tích 2,8 ha, dành cho xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật gồm công trình: điện (giai đoạn 3), trạm xử lý nước thải của giai đoạn 1 (mở rộng công suất giai đoạn 2 và 3).

Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được quy định như sau:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Diện tích sàn (m2)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô E2
	Dành cho xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật như trạm bơm, xử lý
	1,0
	2400
	40
	1
	0,6

	Lô E1 - E3
	Dành cho việc tiếp tục xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, mở rộng công suất các trạm điện, xử lý nước thải
	2,8
	1500
	60
	1,1 -1,2
	0,6


2- Những quy định khác:

Cốt nền xây dựng: ( + 4,5 m

- Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc: Các công trình này phải có hệ thống cây xanh cách ly, phải có khoảng lùi khi xây dựng công trình (  10m so với chỉ giới đường đỏ.

- Bố trí cây xanh cách ly rộng tối thiểu 10m. Khoảng cách đến khu dân cư gần nhất là 100m.

- Trạm cấp nước cần cách các công trình xây dựng bán kính tối thiểu R=20m. Khoảng cách ly bảo vệ đường ống cấp nước từ 0,3 - 5m.

- Hành lang cách li đường điện 220 KV đi qua KCN 6m mỗi bên (kể từ dây ngoài cùng).

Điều 6: Đất cây xanh
1- Đất cây xanh tập trung trên toàn khu công nghiệp có diện tích là 20,5 ha, gồm các khu cây xanh tập trung và cây xanh phân tán theo tuyến đường giao thông và xung quanh mặt nước hồ điều hòa.

Chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu cây xanh được quy định như sau:

	Khu đất
	Danh mục
	Diện tích (ha)
	Mật độ XD (%)
	Tầng cao TB
	Hệ số SDĐ

	Lô F1 - F2
	Đất xây dựng cụm cây xanh và trồng cây tại các đảo giao thông
	3,0
	5 -10
	
	

	Lô F3
	Dành cho việc xây dựng khu công viên trung tâm, với hệ thống mặt nước, cây xanh
	15,0
	5 -10
	1
	

	Lô F
	Hệ thống cây xanh ven đường gọi chung là (F)
	2,46
	5 - 10
	
	


2- Những quy định khác:

a- Yêu cầu về kỹ thuật:

- Cấm thoát nước bẩn vào hệ thống thoát nước mặt (nước mưa)

- Phải xây kè bờ mương trong KCN kết hợp trồng cây xanh để đảm bảo mỹ quan.

b- Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan:

- Cây xanh ven đường, ven mặt nước phải được bố trí khoa học, đảm bảo cảnh quan khu công nghiệp.

Điều 7: Đường giao thông

1- Đất dành làm đường giao thông: 29,7 ha

Giai đoạn 1:

18 ha

Giai đoạn 2:

5,7 ha

Giai đoạn 3:

6,0 ha.

+ Đường ngoài hàng rào (Giao thông đối ngoại): quốc lộ 1A.

2- Các tuyến đường phải đảm bảo các tiêu chí:

- Lộ giới bảo vệ tuyến quốc lộ 1A phải đảm bảo theo điều 4.7 của quy chuẩn xây dựng.

- Các bãi đỗ xe cần đảm bảo giao thông liên tục của tuyến đường trong KCN, tránh ách tắc khi công nhân lên xuống.

- Hệ thống đường trong KCN phải tuân thủ theo điều 7.6 của quy chuẩn xây dựng.

- Khống chế khoảng lùi tối thiểu của các công trình xây dựng đối với các tuyến đường được quy định như sau:

	TT
	Danh mục các tuyến đường
	Lộ giới (m)
	Khoảng lùi tối thiểu các công trình so với lộ giới (m)

	1

2

3

4

5
	- Quốc lộ 1A

- Đường chính của KCN

- Đường liên khu vực

Đường nội bộ khu nhà máy

- Đường nội bộ chạy song song quốc lộ 1A

- Đường ven chân núi Hòn Chà (kể cả mương thoát nước)
	52

39,0

30,0

19,5

16,5

14,5
	Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Định 

6 (tính từ mép ngoài của công trình đến chỉ giới ngoài của đường đỏ)

4

3

3




Điều 8: các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác 

1- Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng:

- Phải tuân thủ vị trí và cả yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng lưới thoát nước mặt.

- Cao độ nền xây dựng tối thiểu: ( + 4,5m

- Độ dốc địa hình tối thiểu: ( 0,3%
- Tối đa ( 1%

2- Về cấp nước:

- Nguồn nước ngầm phải được bảo vệ, xung quanh giếng khoan không được xây dựng, xả bẩn thải rác trong phạm vi bán kính 50m.

- Đường ống cách nước đặt cách mép bỏ vỉa 1,5 m đến 4,5 m (chôn dưới hè) có độ sâu chôn ống 0,7m: (tính trung bình) và bố trí các họng nước cứu hỏa hợp lý.

3. Về cấp điện:

- Khoảng cách ly tối thiểu đối với công trình cấp điện có điện áp 22KV: cáp ngầm và dây bọc là 1m về mỗi phía; trạm điện 22 KV: 2m xung quanh; tuyến nổi 22 KV - dây trần là 2m về mỗi phía. Đối với đường dây cấp điện áp 35 KV cách ly về mỗi phía là 1,5m đối với dây bọc, là 3m đối với dây trần. Trạm điện 35 KV là 3m xung quanh.

4- Về thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ trạm của hệ thống thoát nước bẩn.

- Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phải được sử lý cục bộ tuỳ theo tính chất, mức độ độc hại (do Công ty xây dựng hạ tầng quy định cụ thể) trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của KCN.

- Trạm xử lý nước thải bên trong các xí nghiệp, nhà máy phải tuân theo quy định của quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Mọi vi phạm các điều khoản của điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành./.

                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                            CHỦ TỊCH 

                                                   (Đã ký)

                                Mai ái Trực






